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 ABSTRACT 

The sudden move to online teaching and learning under the requirements of 

Industrial 4.0 and the strong impact of the Covid-19 pandemic has raised 

questions about the quality of online classes among educators, researchers, 

education managers, and other stakeholders. This study aims to give a 

literature review on best practices in assessing online teaching effectiveness 

globally; then, based on the research results, the authors propose implications 

for the Vietnamese educational context. The research is critical in giving the 

scientific and practical foundation of evaluating online teaching quality in the 

context that this mode of teaching and learning is widely-spreading and 

widely accepted in Vietnam and the world. 

 

1. Mở đầu  
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động lên mọi lĩnh vực của cuộc sống như kinh tế, chính trị, xã hội, 

y tế… và mang đến những chuyển biến to lớn cho Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, GD-

ĐT cũng thuộc một trong những ngành có bước chuyển mình mạnh mẽ bởi công nghệ thông tin. Tại Việt Nam, dịch 

vụ Internet xuất hiện từ năm 1997, tiếp sau đó hình thức dạy học trực tuyến đã bắt đầu có mặt và được sử dụng trong 

đào tạo từ xa sau khi Chính phủ khởi động dự án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2005-2010”. Trong những năm 

gần đây, Chính phủ Việt Nam đã và đang thể hiện cam kết phát triển giáo dục trực tuyến tại Việt Nam thông qua một 

loạt các chính sách, kế hoạch tổng thể và các sáng kiến quốc gia. Là quốc gia có lượng người sử dụng Internet cao 

thứ sáu trong khu vực châu Á Thái Bình Dương với 68,76 triệu người dùng (Saputra và cộng sự, 2021) và tốc độ 

tăng trưởng 44,3% trong năm 2017, thị trường học tập trực tuyến tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt 3,0 tỉ USD vào năm 

2023. Đây là một cơ hội lớn nằm trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam nhưng cũng đặt ra thách 

thức lớn về công tác đảm bảo chất lượng cũng như trách nhiệm giải trình với các bên liên quan. 

Đặc biệt, trước dịch bệnh Covid-19, hình thức học tập trực tuyến tại Việt Nam chủ yếu thực hiện ở các khóa học ngoại 

ngữ, các khóa học kĩ năng mềm và các khóa học bổ trợ cho các cấp học phổ thông. Tuy nhiên, cũng như ở các quốc gia 

khác, đại dịch Covid-19 khiến hình thức học tập trực tuyến trở thành giải pháp quan trọng và duy nhất trong bối cảnh 

giãn cách xã hội đồng thời các nhà trường vẫn cần đảm bảo việc học tập của toàn bộ học sinh các cấp không bị gián đoạn 

(Halim và cộng sự, 2020). Trên thực tế, các cơ sở giáo dục đã chấp nhận nhu cầu số hóa các hoạt động giáo dục và bắt 

đầu chuẩn bị cho việc học tập trực tuyến (Dhawan, 2020). Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang giảng dạy 

trực tuyến đã dẫn đến những thay đổi trong thực hành giảng dạy ở tất cả các cấp độ từ cá nhân đến tổ chức. Sự thay đổi 

đột ngột này đã khơi mào cho cuộc tranh luận về chất lượng học tập và sự hài lòng của học sinh với việc học. Betts (2009) 

cho rằng sự chuyển đổi mạnh mẽ sang học trực tuyến mà không đảm bảo chất lượng sẽ không hiệu quả với bằng chứng 

là gần một nửa số sinh viên đăng kí tham gia các chương trình trực tuyến bỏ cuộc do không hài lòng với chất lượng giáo 

dục. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả giảng dạy là vô cùng quan trọng và cấp thiết, không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh nói 

riêng mà còn trong bối cảnh phát triển chung của toàn thế giới. Hơn thế nữa, sau gần hai năm đại dịch với khoảng thời 

gian triển khai dạy học trực tuyến chính thức đủ dài để chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá hiệu quả của hình thức học 

tập này bởi ngoài những ưu thế nổi bật như đảm bảo an toàn trong đại dịch, tiết kiệm chi phí, giúp việc học diễn ra liền 

mạch, việc dạy và học online hiện nay vẫn đang mang tính giải pháp, chưa thực sự có hệ thống nên chất lượng trong việc 

giảng dạy chưa thực sự đáp ứng đòi hỏi về chất lượng từ các nhà giáo dục, học sinh và cả cha mẹ học sinh. Theo Kaur và 

cộng sự (2020), dự kiến, sự bùng phát của Covid-19 sẽ không chỉ gây ra hiệu quả học tập kém ở học sinh mà còn làm 

tăng tỉ lệ bỏ học ở nhiều khóa học trực tuyến. Thêm vào đó, hiện nay Bộ GD-ĐT Việt Nam đã có những hướng dẫn và 

quy định trong đánh giá chất lượng giảng dạy trực tiếp nhưng còn thiếu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới 
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việc giám sát, đánh giá chất lượng giảng dạy trực tuyến. Bởi vậy, để góp phần duy trì uy tín nhà trường, sự hài lòng của 

các bên liên quan, quá trình dạy và học trực tuyến cần có các biện pháp để đảm bảo chất lượng và có các tiêu chí giám 

sát chất lượng thích ứng với bối cảnh môi trường học trực tuyến. Trong đó, giáo viên là một trong những nhân tố quan 

trọng trong bất kì trường học nào và việc giảng dạy hiệu quả của giáo viên là một trong những động lực chính để cải tiến 

chất lượng của nhà trường (Dhawan, 2020). Tuy nhiên, hiện nay có rất ít các nghiên cứu có liên quan về việc đánh giá 

hiệu quả của việc dạy và học trực tuyến. Các công cụ đánh giá hiệu quả giảng dạy trực tuyến còn tồn tại những hạn chế, 

bao gồm thiếu sự chặt chẽ về mặt tâm lí, chi phí cao và phụ thuộc vào đặc điểm của hiệu quả giảng dạy truyền thống trái 

ngược với tính năng độc đáo của việc giảng dạy trực tuyến (Reyes-Fournier và cộng sự, 2020). Vì vậy, nghiên cứu này 

nhằm tổng hợp một số cách tiếp cận và bộ công cụ đánh giá chính được sử dụng trong đánh giá hiệu quả giảng dạy của 

giáo viên thông qua phản hồi của người học được sử dụng trên thế giới cho đến nay nhằm đưa ra được các đề xuất phù 

hợp áp dụng cho bối cảnh giáo dục tại Việt Nam hiện nay.  

2. Kết quả nghiên cứu  

2.1. Định nghĩa về dạy học trực tuyến  

Theo Moore và cộng sự (2011), học tập trực tuyến có nguồn gốc lịch sử trước hết là từ “học tập từ xa” (distance 

learning). Hầu hết các thuật ngữ chẳng hạn như học trực tuyến (online learning), học tập mở (open learning), học tập 

dựa trên web (web-based learning), học tập qua máy tính (computer-mediated learning), học tập kết hợp (blended 

learning), m-learning... đều có điểm chung là khả năng sử dụng máy tính được kết nối với mạng, mang lại điều kiện học 

tập mọi nơi, mọi lúc, bằng mọi phương tiện” (Cojocariu và cộng sự, 2014). Đây là hình thức học tập tiết kiệm, tiện lợi 

cho người học trong việc sắp xếp thời gian và lịch học (Dhawan, 2020). Như vậy, giáo dục trực tuyến (bao gồm giảng 

dạy và học tập) có thể hiểu là một hình thức giáo dục dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông. Trong đó, 

‘dạy học trực tuyến’ (online teaching) là phương pháp mà giáo viên trao đổi và truyền tải kiến thức đến học sinh bằng 

các thiết bị điện tử hiện đại thông qua các lớp học tổ chức trên Internet, có sử dụng e-mail (thư điện tử), thảo luận trực 

tuyến (chat) hoặc diễn đàn (forum), cuộc gọi video, phòng hội thảo… thay vì tổ chức học tập trực tiếp tại trường, lớp 

theo truyền thống. Còn “học tập trực tuyến” (online learning) là thuật ngữ mô tả hoạt động  học tập trong môi trường 

đồng bộ (synchronous) hoặc không đồng bộ (asynchronous) bằng hình thức sử dụng các thiết bị có kết nối Internet (như 

điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng...), cho phép người học kết nối và học tập mọi nơi, mọi lúc cũng 

như chủ động trong việc tương tác với giáo viên và các bạn học (Singh & Thurman, 2019). 

2.2. Các hình thức dạy học trực tuyến  

Theo Watts (2016), dạy học trực tuyến gồm hai loại hình chính là dạy học trong môi trường học tập đồng bộ 

(synchronous learning) và dạy học trong môi trường học tập không đồng bộ (asynchronous learning). Môi trường học 

tập đồng bộ là hình thức mà người học tham dự các bài giảng trực tiếp trên Internet, có sự tương tác giữa người dạy và 

người học trong thời gian tham dự lớp học; ngoài ra, các đối tượng tham gia lớp học có khả năng phản hồi tức thì. Trong 

một môi trường học tập không đồng bộ, nội dung bài học không ở dạng các bài giảng trực tiếp tại lớp học mà có sẵn tại 

hệ thống hay diễn đàn học tập; môi trường học tập này không cung cấp khả năng phản hồi tức thì (Watts, 2016). 

Tại Việt Nam, Bộ GD-ĐT (2021) đã ban hành thông tư quy định quản lí tổ chức dạy học trực tuyến đối với các 

cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó đề xuất hai hình thức là: (1) Dạy học trực tuyến 

hỗ trợ dạy học trực tiếp. Theo đó, giáo viên có thể cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn 

học sinh tự học nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động dạy học trực tiếp; (2) Dạy học trực tuyến thay thế dạy học 

trực tiếp là hình thức dạy học trực tuyến để triển khai toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo 

dục nhằm thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục. Ở đây, có thể thấy hình thức thứ nhất tương tự như hình thức 

dạy học trong môi trường không đồng bộ. Nghĩa là giáo viên có thể gửi bài giảng ở dạng video để học sinh tự học 

và thực hành tại nhà. Hình thức thứ hai tương tự như hình thức dạy học trong môi trường đồng bộ khi các hoạt động 

giảng dạy được tổ chức tương tự các hoạt động trực tiếp trên lớp, nghĩa là người dạy và người học có khả năng tương 

tác và phản hồi tức thì.  

Nhìn chung, các hình thức dạy học trực tuyến được đưa ra gồm hai hình thức chính là: học tập trực tuyến trong môi 

trường đồng bộ và học tập trực tuyến trong môi trường không đồng bộ. Về hiệu quả của hai hình thức học tập trực tuyến 

đồng bộ và không đồng bộ, Asterhan và Schwarz (2010) cho rằng, có sự khác biệt về chất lượng buổi học giữa hai hình 

thức này. Một số nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra xu hướng của người học khi tham gia vào các lớp học trực tuyến. Đó 

là, người học khi tham gia vào lớp học trong môi trường đồng bộ thường sử dụng những công cụ ổn định để tham gia 

giao tiếp; có xu hướng duy trì việc học tập. Họ thường ý thức được việc tham gia lớp học và có xu hướng hoàn thành 

nhiệm vụ học tập và khóa học tốt hơn những người học trong môi trường không đồng bộ (Kaur và cộng sự, 2020). 
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2.3. Đánh giá hiệu quả giảng dạy và các công cụ đánh giá hiệu quả giảng dạy trực tuyến 

Đánh giá hiệu quả giảng dạy là một lĩnh vực nghiên cứu đã thu hút sự quan tâm trong gần một thế kỉ qua và cho 

đến ngày nay, các cuộc tranh luận về vấn đề này vẫn đang tiếp diễn. Các nghiên cứu trước đây đã cung cấp một hệ 

thống các kĩ thuật đánh giá hiệu quả giảng dạy theo đó,  yếu tố được quan tâm đầu tiên là các công cụ được sử dụng 

để đánh giá hiệu quả dạy học như biểu mẫu đánh giá học sinh, nhận xét, đánh giá đồng đẳng, các danh mục giảng 

dạy và giải thưởng liên quan. Ngoài ra, kết quả học tập của học sinh cũng là một yếu tố thường được đề cập đến khi 

nhắc tới việc đánh giá hiệu quả giảng dạy. 

Về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy, Chickering và Gamson (1987) đã nêu ra 7 yếu tố chính bao 

gồm: (1) Sự liên hệ giữa sinh viên với giảng viên; (2) Sự hợp tác giữa các sinh viên; (3) Sự chủ động trong học tập; 

(4) Tốc độ phản hồi; (5) Thời gian buổi học; (6) Sự kì vọng của người học đối với buổi học; (7) Sự tôn trọng đối với 

khả năng, cách thức, phương pháp học tập của mỗi người. Ngoài ra, còn có một số phương pháp thường được sử 

dụng để đánh giá hiệu quả giảng dạy dựa trên việc đánh giá giáo viên hoặc phương pháp luận là: (1) Nghiên cứu 

thực nghiệm tại các lớp học, quan sát quá trình giảng dạy tại lớp để thu thập thông tin; (2) Xem xét chất lượng các 

tài liệu khoa học, biên soạn được sử dụng trong quá trình giảng dạy; (3) Phương pháp tăng điểm hoặc phương pháp 

giá trị gia tăng-sự tiến bộ của người học; (4) Phương pháp phân tích vĩ mô - so sánh các chính sách giáo dục ở một 

số quốc gia để xác định phương pháp thực hành giảng dạy hiệu quả. Tổng quan nghiên cứu cho thấy có các bộ công 

cụ đánh giá hiệu quả giảng dạy trực tuyến sau:  

Bảng 1. Công cụ đánh giá việc giảng dạy trong môi trường học tập trực tuyến và học tập kết hợp 

Tác giả Mô tả công cụ Mục đích Bối cảnh 
Lí thuyết ẩn sau 

bộ công cụ 

Ramsden 

(1999) 

Bảng câu hỏi trải nghiệm khóa học 

(Course Experience Questionnaire - 

CEQ) bao gồm 30 câu hỏi ở 5 lĩnh 

vực: Giảng dạy tốt, Mục tiêu và 

tiêu chuẩn rõ ràng, Khối lượng 

công việc phù hợp, Đánh giá phù 

hợp và Kĩ năng chung 
Yêu cầu sinh viên 

đánh giá mức độ hài 

lòng chung của họ với 

khóa học. 

Khóa học giáo dục 

Đại học của Úc. 

Không dành riêng 

cho các khóa học 

trực tuyến, áp dụng 

cho tất cả Lấy sinh viên làm 

trung tâm và 

thuyết kiến tạo 

Saputra và 

cộng sự 

(2021) 

Bảng câu hỏi trải nghiệm khóa học 

(Course Experience Questionnaire - 

CEQ) bao gồm 23 câu hỏi ở 5 lĩnh 

vực: Giảng dạy tốt, Mục tiêu và 

tiêu chuẩn rõ ràng, Khối lượng 

công việc phù hợp, Đánh giá phù 

hợp và Kĩ năng chung 

368 sinh viên ở 6 

trường đại học tại 

Malaysia 

Aguilar & 

Brian 

(2021) 

Bảng câu hỏi trải nghiệm khóa học 

(Course Experience Questionnaire - 

CEQ) bao gồm 23 câu hỏi ở 5 lĩnh 

vực: Giảng dạy tốt, Mục tiêu và 

tiêu chuẩn rõ ràng, Khối lượng 

công việc phù hợp, Đánh giá phù 

hợp và Kĩ năng chung 

Để so sánh môi 

trường học tập trực 

tuyến ưa thích của 

sinh viên với trải 

nghiệm thực tế của 

họ. 

Chương trình đào 

tạo từ xa sau đại 

học dành cho các 

nhà giáo dục khoa 

học và toán học 

Thuyết kiến tạo 

xã hội 

Clayton, J. 

(2004) 

Khảo sát môi trường học tập trực 

tuyến (OLLES) (8 thang điểm và 

61 mục) dựa trên COLLES 

Đánh giá nhận thức 

của sinh viên về môi 

trường học tập trực 

tuyến 

Giáo dục đại học 

nói chung 
Thuyết kiến tạo 

Trinidad & 

Pearson 

(2004) 

Khảo sát môi trường học trực tuyến 

(The Online Learning 

Environment Survey - OLES) (9 

thang điểm, 54 mục) 

Đo lường môi trường 

học tập trực tuyến ưa 

thích của sinh viên 

dựa trên trải nghiệm 

thực tế của họ. 

Sinh viên Hồng 

Kông bậc Thạc sĩ 

Ngành Công nghệ 

Thông tin 

Bổ sung thêm 

một số yếu tố của 

thuyết kiến tạo 

Reyes-

Fournier và 

Đánh giá của sinh viên về hiệu quả 

giảng dạy trực tuyến (Student 

Dựa trên 7 nguyên tắc 

của Chickering & 

Ehrmann (1996) 

213 học viên sau 

đại học; 32 giảng 

viên 

Thuyết kiến tạo & 

Bảy nguyên tắc 

giảng dạy hiệu 
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cộng sự 

(2020) 

Evaluation of Online teaching 

Effectiveness (SEOTE) 

quả của 

Chickering & 

Ehrmann (1996) 

Yeo và 

cộng sự 

(2006) 

COLLES đã điều chỉnh  

(6 thang 24 mục) 

Đánh giá việc học tập 

của sinh viên quốc tế 

Khóa học ngành 

kinh doanh cho sinh 

viên người Châu 

Phi 

Giáo dục lấy 

người học làm 

trung tâm 

Ginns, P.,  

& Ellis, R. 

(2007); 

 

Abouzeid 

và cộng sự 

(2021) 

Bảng câu hỏi trải nghiệm học tập 

trực tuyến (E-learning Experience 

Questionnaire - EEQ) 

 

Sử dụng thang đo 

CEQ: giảng dạy tốt, 

mục tiêu rõ ràng, khối 

lượng công việc phù 

hợp, đánh giá công 

bằng, phát triển kĩ năng 

chung, tương tác và 

tham gia, quản lí học 

sinh, học tập kết hợp 

Môi trường học tập 

kết hợp trong giáo 

dục đại học 

 

 

Trong các công cụ đánh giá trên, bảng khảo sát về môi trường học tập trực tuyến theo đường hướng kiến tạo 

(COLLES) (Yeo và cộng sự, 2006) và bảng câu hỏi trải nghiệm học tập trực tuyến (EEQ) (Ginns & Ellis, 2007) có 

tính cập nhật, đại diện và được đánh giá cao vì cả hai đều tiếp cận được các khía cạnh phức tạp và đa dạng trong môi 

trường học tập kết hợp. Ngoài ra, về mặt lí thuyết sư phạm, hầu hết các bảng khảo sát đều ứng dụng thuyết kiến tạo 

với nét đặc trưng là đường hướng giáo dục “lấy người học là trung tâm”, khuyến khích người học tạo ra kiến thức 

thông qua sự hợp tác, trải nghiệm đích thực và tự phản ánh.  

3. Kết luận  
Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 đã khiến việc học tập trực tuyến trở thành sự lựa chọn tất yếu và cần thiết 

để tiếp tục duy trì việc giảng dạy. Các tổ chức giáo dục trên toàn cầu đã quyết định sử dụng các nguồn lực kĩ thuật 

sẵn có để tạo các khóa học trực tuyến cho người học của mình ở mọi lĩnh vực học thuật (Kaur, 2020). Việc triển 

khai đánh giá hiệu quả giảng dạy trực tuyến và lựa chọn một bộ công cụ đánh giá với hướng dẫn cụ thể và xác 

thực với bối cảnh thực tiễn là rất quan trọng và cần thiết nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục 

cũng như cơ quan quản lí giáo dục. Trong quá trình này, cần lưu ý đến những yêu cầu nổi bật của giảng dạy hiệu 

quả: (1) Việc giảng dạy không phải là “nói” hay trình bày thông tin, mà đó là việc tạo ra một môi trường mà hầu 

hết người học có thể học (Chew & Cerbin, 2021); (2) Giảng dạy hiệu quả là hiệu quả về sự thích nghi với những 

hoàn cảnh và điều kiện thay đổi, khi mà người học đến với lớp học sẽ có những mục tiêu kì vọng khác nhau, mức 

độ quan tâm khác nhau và mức độ hiểu biết trước đó khác nhau; (3) Dạy học hiệu quả liên quan đến việc áp dụng 

các nguyên tắc nhận thức của việc học vào thực hành sư phạm. Người dạy cần hiểu được cách học của người học 

và kết hợp những nguyên tắc đó vào việc giảng dạy của chính mình. Ngoài ra, mục đích của các công cụ được 

chọn để xem xét trong nghiên cứu này khác nhau, mặc dù tất cả đều dùng để thu thập các phản hồi của sinh viên 

về chất lượng những trải nghiệm mà sinh viên có được trong quá trình học tập trực tuyến. Một số công cụ dùng 

để đo lường nhận thức của sinh viên trong một khoảng thời gian học tập nhất định (có thể là 1-2 học kì), trong khi 

những công cụ khác như Bảng câu hỏi trải nghiệm khóa học (CEQ) dùng để đo lường sự hài lòng của người học 

đối với toàn bộ khóa học (3-4 năm). Trong các công cụ hiện có, Việt Nam có thể lựa chọn bộ công cụ phù hợp để 

triển khai, từ đó có những chính sách đào tạo giáo viên và các chính sách hỗ trợ khác một cách hiệu quả. 
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